
Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo và 

dạy nghề

Các hoạt động 

kinh tế 

Sự nghiệp 

giáo dục, đào 

tạo và dạy 

nghề

Các hoạt 

động kinh tế 

Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo và 

dạy nghề

Các hoạt 

động kinh tế 

Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo 

và dạy nghề

Các hoạt động 

kinh tế 

Tổng số 29.873 19.546 10.327 19.626 19.546 80 19.626 0 19.626 29.873 0 29.873

1

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh 

vực dân tộc

10.247 0 10.247 0 0 0 19.626 0 19.626 29.873 0 29.873

1.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ

sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi

10.247 0 10.247 0 0 0 19.626 0 19.626 29.873 0 29.873

* Duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư 10.247 0 10.247 0 0 0 19.626 0 19.626 29.873 0 29.873

 - Huyện Sơn Động 4.491 4.491 0 8.705 8.705 13.196 0 13.196

 - Huyện Lục Ngạn 3.023 3.023 0 6.113 6.113 9.136 0 9.136

  - Huyện Lục Nam 1.702 1.702 0 2.670 2.670 4.372 0 4.372

 - Huyện Yên Thế 949 949 0 1.968 1.968 2.917 0 2.917

 - Huyện Lạng Giang 82 82 0 170 170 252 0 252

2
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực
19.546 19.546 0 19.546 19.546 0 0 0 0 0 0 0

2.1

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và 

giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi 

13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0

 -
Hỗ trợ các Trung tâm GDNN-GDTX mua sắm

trang thiết bị

Sở Giáo dục và Đào 

tạo giao chi tiết 
13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0

 +
Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo Trung tâm 

GDNN - GDTX huyện Lục Ngạn 
8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0

 +
Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện Sơn Động
5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0

2.2

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự 

bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

6.546 6.546 0 6.546 6.546 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số: 7.1

Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao tại Quyết 

định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2023

Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương năm 2023 sau điều chỉnh

Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 kéo dài sang 

năm 2024

Ghi chú

Tổng số

Đơn vị tính: triệu đồng

Trong đó:

Tổng số Tổng số

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết

Trong đó: Giảm Tăng

Tổng số

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC 

GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày  06/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

STT Danh mục/Nội dung thực hiện

Cơ quan giao KH 

chi tiết/Chủ đầu 

tư; đơn vị chủ trì 

thực hiện

1



Sự nghiệp giáo 
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Các hoạt động 
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Sự nghiệp 

giáo dục, đào 

tạo và dạy 
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Các hoạt 

động kinh tế 

Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo và 

dạy nghề

Các hoạt 

động kinh tế 

Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo 

và dạy nghề

Các hoạt động 

kinh tế 

Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao tại Quyết 

định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2023

Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương năm 2023 sau điều chỉnh

Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 kéo dài sang 

năm 2024

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Tổng số Tổng số

Trong đó: Giảm Tăng

Tổng số

STT Danh mục/Nội dung thực hiện

Cơ quan giao KH 

chi tiết/Chủ đầu 

tư; đơn vị chủ trì 

thực hiện

 -
Hỗ trợ đóng tiền học phí, chi phí sinh 

hoạt học tập…
Ban Dân tộc 6.546 6.546 6.546 6.546 0 0 0 0
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Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình

80 0 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0

3.1
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc 

tổ chức thực hiện Chương trình
80 0 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0

 -
Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực

 hiện Chương trình 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội

80 80 80 80 0 0 0 0

2


